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THỊ TRẤN TỨ KỲ

1 Đường tỉnh 391

Đoạn từ Đội Thuế cũ thị trấn Tứ Kỳ đến giáp trụ sở UBND thị trấn 45.000 22.400 12.000 13.650 7.280 3.500 9.000 4.800 3.000
Đoạn từ trụ sở UBND thị trấn đến giáp Cầu Yên 40.000 20.000 10.000 10.010 4.550 2.100 6.600 3.000 1.800
Đoạn từ giáp xã Quang Phục đến ngã tư Bưu điện huyện Tứ Kỳ 35.000 17.500 8.000 6.370 3.185 1.050 4.200 2.100 900
Đoạn từ giáp Cầu Yên đến giáp xã Văn Tố 28.000 14.000 7.000 6.370 3.185 1.050 4.200 2.100 900
Đoạn từ ngã 4 Bưu điện huyện Tứ Kỳ đến giáp trụ sở Đội thuế thị trấn 
Tứ Kỳ

44.000 20.000 11.000 10.010 4.550 2.100 6.600 3.000 1.800

2 Đường Tây Nguyên 35.000 17.000 8.000 10.010 4.550 2.100 6.600 3.000 1.800

3 Đường từ giáp đường 391 qua chợ Yên đến Trạm điện huyện Tứ Kỳ 25.000 14.000 7.000 7.280 3.640 1.750 4.800 2.400 1.500

4 Đường tránh thị trấn Tứ Kỳ 20.000 10.000 5.000 7.280 3.640 1.750 4.800 2.400 1.500

5 Khu dân cư An Nhân Đông (Khu dân cư cũ)

Tuyến đường song song và cạnh tỉnh lộ 391 35.000 17.000 8.000 10.010 4.550 2.100 6.600 3.000 1.800

Các tuyến đường còn lại 20.000 10.000 5.000 6.370 3.185 1.050 4.200 2.100 900
6 Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ (khu Newland)

Tuyến đường song song và cạnh tỉnh lộ 391, mặt cắt 1-1 28.000 14.000 3.000 6.370 3.185 1.050 4.200 2.100 900

Các tuyến đường còn lại 20.000 10.000 5.000 4.550 2.275 840 3.000 1.500 720

7 Khu dân cư mới An Nhân Đông (Khu mới)

Tuyến đường song song và cạnh tỉnh lộ 391 35.000 17.000 8.000 10.010 4.550 2.100 6.600 3.000 1.800

Các tuyến đường còn lại 20.000 10.000 5.000 6.370 3.185 1.050 4.200 2.100 900

9 Khu dân cư Cầu Yên

Tuyến đường song song và cạnh tỉnh lộ 391 28.000 14.000 3.000 6.370 3.185 1.050 4.200 2.100 900

Các tuyến đường còn lại 20.000 10.000 5.000 4.550 2.275 840 3.000 1.500 720

Đất thương mại dịch vụ
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp, đất sử dụng 
cho hoạt động khoáng sản

  8. HUYỆN TỨ KỲ

Khu vực, tuyến đườngTT
Đất ở 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
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Đất thương mại dịch vụ
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp, đất sử dụng 
cho hoạt động khoáng sản

Khu vực, tuyến đườngTT
Đất ở 

9
Đường vành đai Đông Nam (đoạn từ giáp đường 391 đến giáp đường 
Tây Nguyên) và đường vành đai Đông Bắc

18.200 7.000 4.000 6.370 3.185 1.050 4.200 2.100 900

10
Đường Miếu Đống Ốc (đoạn từ giáp đường 391 đến giáp đường tránh 
thị trấn Tứ Kỳ)

18.200 7.000 4.000 6.370 3.185 1.050 4.200 2.100 900

11
Đường từ giáp đường 391 qua Bệnh viện huyện đến đường vành đai 
Đông Nam

15.000 6.250 2.000 4.550 2.275 840 3.000 1.500 720

12
Đường 191D (đoạn từ chi nhánh điện lực huyện Tứ Kỳ đến giáp xã Chí 
Minh)

20.000 10.000 5.000 4.550 2.275 840 3.000 1.500 720

13
Đường làng nghề An Nhân Tây (đoạn từ giáp khu dân cư mới thị trấn 
Tứ Kỳ đến nhà Văn hoá An Nhân Tây)

15.000 7.000 3.500 6.370 3.185 1.050 4.200 2.100 900

14  Các đường, phố còn lại trong phạm vi thị trấn 8.000 4.000 2.000 2.275 1.274 560 1.500 840 480
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